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	Tên Chủ đề

(nội dung, chương…)
	Mức độ kiến thức

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao

	1. Chất.Nguyên tử.Phân tử

	​Nhận biết được đơn chất, hợp chất, 

Tính phân tử khối của  chất 
	Giải thích được khối lượng của hạt nhân là vô cùng nhỏ
	
	

	45% = 4,5 đ
	55% = 2,5điểm
	45% = 2 điểm
	
	

	2. Phản ứng hoá học

	
	Biết lập phương trình hoá học khi biết chất tham gia và sản phẩm 
	
	

	25% = 2,5đ
	
	100% = 2,5 điểm
	
	

	3. Mol và tính toán HH

	Biết tính số mol của một chất khi đã biết số gam. 


	
	Vận dụng làm bài tập tính khối lượng, thể tích
	

	30% = 3 đ
	34% = 1 điểm
	
	66% = 2điểm
	

	5 câu 
10 điểm (100%)


	2câu
3,5  điểm                      35  %
	2 câu
4,5 điểm   

45 %        
	1 câu 
2 điểm                
20 %
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     Trường THCS Yên Thọ


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
      MÔN HOÁ HỌC 8

  NĂM HỌC 2012 – 2013
 Thời gian 45’ (không kể thời gian giao đề)
Câu 1:(2đ) 
Vì sao nói khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử?
Câu 2: (2,5đ)
Cho các chất sau: CaCO3, Br2, H2SO4
          a. Chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất.

          b. Tính phân tử khối của các chất đó.
Câu 3(2,5đ) Hoàn thành các phản ứng sau:
         a, Zn   + HCl    ------> ZnCl2   +  H2
         b, Al   + CuCl2 ------> AlCl3   + Cu

         c, S     +  O2  ---t0---- > SO2
         d, KClO3 ---T0----->  KCl    +  O2

         e, Al  + O2---t0---- >  Al2O3
Câu 4:(1đ)
 Tính số mol của 32gam Cu; 5,4gam Al 
Câu 5: (2đ)
 Cho 13 gam kẽm tác dụng với HCl theo sơ đồ phản ứng: 

Zn   +    HCl      ----->    ZnCl2   +  H2
a. Viết PTHH và tính khối lượng HCl đã tham gia phản ứng.
b. Tính thể tích khí H2(đktc) đã sinh ra sau phản ứng.
( Biết Zn = 65 , H = 1 , Cl =35,5 , Ca = 40 , C = 12 , Br = 80 , S = 32 )
===Hết===
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	Câu
	Các ý trong câu
	Điểm

	C.1

(2 điểm)
	Vì p và n có cùng khối lượng còn e có khối lượng rất bé ( chỉ bằng khoảng 0,0005lần khối lượng p) không đáng kể. Vì vậy khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử 
	2đ

	C.2
(2,5điểm)
	a. Đơn chất là: Br2
    Hợp chất là : CaCO3,  H2SO4
b.Phân tử khối của CaCO3 = 40 + 12 + (16 x 3) = 100 đvC

                                  Br2= 80 x 2 = 160đvC

                                  H2SO4 = (1x2) + 32 + (16 x 4)= 98đvC
	1đ
0,5đ

0,5đ

0,5đ

	C.3
(2,5điểm)
	a, Zn   + 2HCl                ZnCl2   +  H2
b, 2Al   + 3CuCl2                    2AlCl3   +3 Cu

c, S     +  O2   
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       SO2
d, 2KClO3      
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    2 KCl    +  3O2
e, 4Al  + 3O2  
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 2Al2O3
	0,5đ

0,5đ

0,5đ
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	C.4
(1 điểm) 
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	C.5
(2 điểm)
	a.             
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PTHH:  Zn   +    2HCl                 ZnCl2   +  H2
 Theo PT: 
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